
  

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :        /TM-TTYT 
 

Vân Canh, ngày       tháng  8 năm 2024 
 

  THƯ MỜI 
Tham gia báo giá gói thầu “Mua văn phòng phẩm năm 2024” 

 

Kính gửi:    

  - Các Công ty, cơ sở cung cấp văn phòng phẩm; 

- Doanh nghiệp Tư nhân Văn phòng phẩm Vũ Quý (địa chỉ: 

Số 20/1 Đặng Văn Ngữ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định); 

- Cửa hàng Văn phòng phẩm Hồng Sinh (địa chỉ: Chợ Phú 

Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định); 

- Doanh nghiệp Tư nhân Văn phòng phẩm Phú Tài (địa chỉ: 

Tổ V khu vực 5 Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định); 

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tin học IMT (địa 

chỉ: Tổ 49, Khu vực 7, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định); 

Năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh dự kiến thực hiện gói thầu 

“Mua văn phòng phẩm năm 2024”; để có cơ lập giá gói thầu được minh bạch, 

chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh kính mời quý đơn vị có đầy đủ tư 

cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá với các điều kiện sau 

đây: 

- Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu, đặc tính kỹ thuật: (Có phụ lục hàng 

hóa kèm theo).  

- Mỗi nhà thầu chỉ có một báo giá. 

- Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ bảng báo 

giá nào không đạt yêu cầu mà không phải thông báo lại. 

Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3888847. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư mời đến trước 10 giờ 00, 

ngày 20/8/2024. 

- Thời gian mở báo giá: 10 giờ 10 phút ngày 20/8/2024. 



  

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh rất mong nhận được sự quan tâm và 

bảng báo giá tốt nhất của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên; 

- Trang TTĐT của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HSMT. 
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Lang Đình Bính 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2024 
(Kèm theo Thư mời số:        /TM-TTYT ngày 13/08/2024  

của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh) 

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Xuất xứ, quy cách (tương đương) 

Số 

lượng 

1 Bấm giấy nhỏ số 10  Cái 
- Thân máy inox bọc nhựa bên ngoài. 

- Dạng bấm,sử dụng kim bấm số 10 
44 

2 Bấm giấy trung số 3 cái 
 - Thân máy inox bọc nhựa bên ngoài. 

- Dạng bấm,sử dụng kim bấm số 3 
8 

3 Băng keo xốp 2 mặt lớn Cuộn Chiều rộng: 5cm (50mm) 15 

4 Băng keo trong Cuộn Chiều rộng: 5cm (50mm) 29 

5 Băng keo xanh 80DA Cuộn Chiều rộng: 5cm (50mm) 47 

6 Bì nhựa có nút đựng hồ sơ   Bì 

- Dùng đựng tài liệu từ kích cỡ A4, A5. 

- Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt 

chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao, 

sản phẩm có độ trong 

464 

7 Bìa giấy thơm dày (100 tờ) Tập 

 - Khổ A4, định lượng khoảng 160gsm, có 

hương thơm dễ chịu, an toàn với sức khỏe 

người sử dụng. 

- 100 tờ /tập 

10 

8 
Bìa giấy thơm mỏng (250 

tờ) 
Tập 

- Khổ A4, đẹp, trắng, mịn, láng có mùi 

thơm. 

- Gồm 250 tờ /tập 

3 

9 Bút bi xanh  Cây 
 - Chất lượng mực tốt, đầu bi 0.7 mm bằng 

hợp kim cacbua tungsten khó xước 
128 

10 Bút chì Cây 
- Chất liệu: Gỗ 

- Chiều dài: 17,4cm 
43 

11 Bút bi đen   Cây 

- Đường kính viên bi: 0.5mm. Mực êm 

trơn, đều, mượt, không chảy mực. 

- Kích thước: 142.9 mm. 

- Trọng lượng: 9gram 

64 

12 Bút bi đỏ  Cây 

  - Đường kính viên bi: 0.5mm. Mực êm 

trơn, đều, mượt, không chảy mực. 

- Kích thước: 142.9 mm. 

- Trọng lượng: 9gram 

152 

13 Bút bi xanh  Cây 

 - Đường kính viên bi: 0.5mm. Mực êm 

trơn, đều, mượt, không chảy mực. 

- Kích thước: 142.9 mm. 

- Trọng lượng: 9gram 

2900 

14 Bút dạ màu  Cây 

- Kích thước: 108.7 mm x 23.9 mm.  

- Khi viết không làm lem chữ, không để lại 

vết khi photocopy 

32 

15 Bút lông dầu  Cây 
- Kích thước đầu bút: 0.8 mm & 6 mm. 

- Số đầu bút: 02 
26 



  

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Xuất xứ, quy cách (tương đương) 

Số 

lượng 

16 Bút ký  Cây 

- Mực gel xanh ra đều và đẹp, mau khô 

- Kiểu dáng vừa tay, dễ cầm, dễ viết 

- Thiết kế nắp với quai cài tiện lợi 

- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua 

tungsten, nét 0.7mm cho nét chữ rõ ràng 

72 

17 Bút viết bảng xóa được Cây 

- Dùng để viết lên Bảng từ trắng và Bảng 

Flipchart, thủy tinh và viết tốt những bề 

mặt nhẵn bóng  

- Ngòi bút làm bằng Sợi Polyeste, nét viết 

2.5mm  

- Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an 

toàn quốc tế, màu mực đậm, tươi sáng, dễ 

dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng 

lâu, không để lại bóng mực sau khi lau 

bảng và các bề mặt nhẵn bóng  

- Màu sắc: Xanh 

103 

18 Bút viết kính đỏ Cây 

- Có thể sử dụng cả 2 đầu: một đầu 0.5mm, 

một đầu 1-1.3mm. (Một đầu cho văn bản 

nét nhỏ và một đầu cho văn bản nét đậm)  

- Sử dụng phù hợp trên kính, cửa sổ, sứ, 

gỗ... 

- Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp  

- Kích thước: Bút dài 14cm 

13 

19 Bút viết kính xanh  Cây 

 - Có thể sử dụng cả 2 đầu: một đầu 

0.5mm, một đầu 1-1.3mm. (Một đầu cho 

văn bản nét nhỏ và một đầu cho văn bản 

nét đậm)  

- Sử dụng phù hợp trên kính, cửa sổ, sứ, 

gỗ... 

- Chất liệu vỏ: Nhựa cao cấp  

- Kích thước: Bút dài 14cm 

107 

20 Cặp 3 dây giấy gáy Cái 

- Bìa được sản xuất từ bột giấy theo công 

nghệ ép bìa cao cấp với độ cứng cao, 

không cong gấp. 

- Kích thước bìa khổ A4 (23x32cm), độ 

dày bìa là 2,2 ly, kích thước gáy bìa là 10 

cm). 

- Có 3 dây nằm ở 3 cạnh bìa chắc chắn. 

Lớp bìa ngoài có tráng lớp bóng keo. 

488 

21 Đèn pin Led đội đầu Cái 

- Điện áp đầu vào nguồn sạc:220V/50Hz 

- Điện áp đầu ra nguồn sạc:4,2V/500mA 

- Điều chỉnh chế độ:02 mức độ 

- Công suất:5W 

- Chiếu sáng liên tục: 5 -12 giờ 

14 

22 Giấy A4 tập 

 -  Kích thước : 210 x 297 mm 

-  Định lượng : 70g 

- 500 tờ/tập 

1091 



  

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Xuất xứ, quy cách (tương đương) 

Số 

lượng 

23 Giấy A5 tập 

-  Kích thước : 210 x 297 mm 

-  Định lượng : 70g 

- 500 tờ/tập 

131 

24 Giấy A3 Tập 

-  Kích thước : 210 x 297 mm 

-  Định lượng : 70g 

- 500 tờ/tập 

21 

25 Giấy decal A4 (làm nhãn) Tập 

- Bề mặt giấy trắng,mặt trơn. 

- Thích hợp dùng để in tem nhãn sản 

phẩm. 

- Kích thước: A4, tập 100 tờ/tập. 

4 

26 Giấy note màu vàng Tập 

- Chất lượng của giấy note rất tốt, độ mịn 

cao và không xuất hiện bụi giấy 

-Kích thước 7,6cm*7,6cm. 

- Chất keo bền lâu, khó bong tróc 

- Đóng gói 100 tờ/1 xấp. 

35 

27 Giấy phân trang 5 màu Tập 

- Đầu có lớp keo, dùng để phân trang. 

- Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng 

mũi tên 

- Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 

miếng 

28 

28 Giấy than  tập 
- Màu sắc: Xanh dương. 

- Kích thước: 210mm*330mm 
4 

29 Gim kẹp giấy inox  Hộp 
- Loại C62. 

- Hộp 100 gim. 
127 

30 Bìa hộp giấy Cái 

- Lưu trữ tài liệu giấy A4. 

- Kích thước: 25cm (25P) 

- Thân giấy cứng, tích hợp bìa 3 dây, xanh 

dương. 

8 

31 
Hộp nhựa đựng 3 tầng 

trượt 
Cái 

- Kích thước: 355x260x165mm. 

- Làm bằng mica trong suốt ,được thiết kế 

3 tầng chủ yếu đựng giấy tờ.  

5 

32 Kéo cắt giấy trung  Cái 

-  Bằng inox cán nhựa với chiều dài kéo 

khoảng 25cm. 

- Có thể cắt được các vật dụng từ mỏng 

đến cứng. 

36 

33 Keo dán giấy  Tuýp 
- Khối lương 42 gram. 

- Chất liệu tự nhiên, không độc hại 
506 

34 Kẹp bướm loại  19mm  Hộp - Hộp 12 chiếc 104 

35 Kẹp bướm loại  32mm Hộp  - Hộp 12 chiếc 103 

36 Kẹp bướm loại  41mm Hộp - Hộp 12 chiếc 49 

37 Kẹp bướm loại  51mm Hộp  - Hộp 12 chiếc 105 

38 Kim bấm giấy số 10  Hộp 

- Khả năng bấm giấy: 20 tờ 

- Độ dài chân: 5mm 

- Số ghim(thanh): 50 ghim 

- Công dụng: Dùng để lắp vào máy bấm 

276 



  

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Xuất xứ, quy cách (tương đương) 

Số 

lượng 

kim số 10. 

- Chất liệu: Thép mạ điện 

39 Kim bấm giấy số 23x10  Hộp 

- Dùng cho dập kim loại lớn, phù hợp cho 

nhu cầu đóng tập giấy dày  có độ sâu kim 

10mm. 

- Chất liệu: Thép mạ điện 

2 

40 Kim bấm giấy số 23x13  Hộp 

 - Dùng cho dập kim loại lớn, phù hợp cho 

nhu cầu đóng tập giấy dày  có độ sâu kim 

13mm. 

- Chất liệu: Thép mạ điện 

1 

41 Kim bấm giấy số 3 Hộp 

 - Độ dài chân: Chiều dài chân 6mm, chiều 

ngang 12mm 

- Số ghim(thanh): 50 ghim 

- Công dụng: Dùng để lắp vào máy bấm 

kim số 3. 

- Chất liệu: Thép mạ điện 

10 

42 Máy tính Casio cái 

- Số hiệu DJ-120D. 

- Kích thước: 19,2 x 14,4 x 3,46 (cm). 

- Chất liệu: Vỏ nhựa 

9 

43 Mực dấu đỏ Lọ 

- Dung tích: 28 ml. 

- Màu mực bền màu lâu phai rõ nét và 

không nhòe. 

30 

44 Mực dấu xanh Lọ 

- Dung tích: 28 ml. 

- Màu mực bền màu lâu phai rõ nét và 

không nhòe. 

18 

45 
Phiếu thu có giấy than 2 

liên 
Tập 

- Được in trên loại giấy ford và giấy 

carbon 2 liên khổ A5. 

- 2 liên trắng – hồng 

20 

46 
Pin CR2032 (máy đường 

huyết) 
Cặp 

- Chất liệu lithium - có khả năng lưu trữ 

điện năng bền đảm bảo cho các thiết bị 

hoạt động tốt. 

2 

47 
Pin đại R20C (Máy châm 

cứu) 
Cặp 

- Dòng điện: 1.5V. 

- Kích thước: 64 x34 mm 
48 

48 Pin Hi-top 9V Viên 
- Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon. 

- Điện thế: 9 V 
4 

49 
Pin R14 UT (dùng cho bộ 

khám ngũ quan) 
Cặp 

- Dòng điện: 1.5V. 

- Kích thước: 50 x26 mm 
19 

50 
Pin tiểu R6 P-UM3-AAA 

(dùng cho mót điều hòa) 
Cặp 

- Loại pin: AAA. 

- Điện thế: 1,5 V 
65 

51 

Pin tiểu AA (dùng cho 

đồng hồ, máy đo huyết áp, 

máy đo nhiệt độ) 

Cặp 
- Loại pin: AA. 

- Điện thế: 1,5 V 
181 

52 Sổ công tác  Quyển 

- Kích thước: 210 x 297 mm. 

- Sổ có đường kẻ rõ ràng, đều đặn. 

- Giấy có độ trắng tự nhiên - chống mỏi 

mắt. 

- Giấy định lượng: 70 g/m2 

- Số trang: 240 trang 

25 



  

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Xuất xứ, quy cách (tương đương) 

Số 

lượng 

53 Sổ công văn đến Quyển 
- Kích thước: 21cm x 30cm. 

- 240 trang/quyển. 
28 

54 Sổ công văn đi Quyển 
- Kích thước: 21cm x 30cm. 

- 240 trang/quyển. 
27 

55 Sổ kẻ ngang Quyển 

- Kích thước: khổ giấy A4. Sổ may chỉ dán 

gáy 

- 200 trang/quyển 

86 

56 Sổ quỹ tiền mặt Quyển 
- Kích thước: khổ giấy A4.  

- 50 trang/quyển 
7 

57 
Tăm bông đỏ (hộp lớn, loại 

tốt) 
hộp 

- Kích thước: 160mm x 90mm. 

- Hộp tăm bông làm bằng nhựa, tăm bông  

có mực sẵn. 

19 

58 Thước dây  Cái 

- Dùng để đo lường chiều cao, vòng eo. 

- Kích thước: chiều dài 2m. 

- Bản dây nhỏ, có thể cuộc gấp 
7 

59 Thước kẽ nhựa  Cây 
- Kích thước: chiều dài 50cm. 

- Làm bằng chất liệu Mika trong suốt 
21 

60 

Túi nilong đựng giấy A4 

bấm lỗ 

  

Tập 

- Kích thước: khổ giấy A4.  

- Làm từ vật liệu PP, độ dày 0.05mm với 

độ bền cao, chịu lực tốt. 

- 100 túi/tập 

2 

61 Vở học sinh   Quyển 

- Kích Thước: 175 x 250 (±2mm). 

- Số Trang:100 trang cả bìa 

- Định Lượng: 58g/m2 

194 

62 Bút để cắm bàn đôi Cái 

- Kích thước đầu bút: 0.7 mm 

- Số lượng bút: 2 

- Bút chuyên để trên bàn làm việc nơi đông 

người như bàn tiếp tân, bưu điện, ngân 

hàng, siêu thị… 

- Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, 

giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết. 

- Mực ra đều, bền màu, không lem, sử 

dụng được trên nhiều loại giấy 

25 

63 Bìa còng  Cái 

- Dùng để đựng giấy A4 bấm lỗ. 

- Còng kim loại chống gỉ sét và giúp giữ 

chặt tài liệu 

- Phần gáy có khung giấy trắng để ghi chú 

thông tin về loại hồ sơ được lưu trữ 

- Phù hợp với các loại giấy tờ khổ A4 

10 

64 Thùng tôn đựng tài liệu Cái 

 - Kích thước: chiều dài 60cm, chiều rộng 

40cm, chiều cao 35cm. 

- Được làm từ tôn kẽm hoa sen chống han 

gỉ, chống thấm, chống cháy, độ dày 

5zem.K68 

- Có nắp đậy kín, hai quai xách hai bên, 

một bách khóa ở giữa 

15 
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